TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
  NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO 
KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI,
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG, CÁC KỲ THI KHÁC.

I. KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI: 
1. Cấp thành phố: 10 giải.
	STT
	Môn
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Điểm
	Giải

	1 
	Vật lý
	Vương Nhật Minh
	17/11/2005
	9A
	17.50
	Nhì

	2 
	Hóa học
	Nguyễn Phúc Thành
	22/05/2005
	9A
	15.25
	Ba

	3 
	Hóa học
	Đỗ Minh Đức
	24/01/2005
	9A
	14.50
	Ba

	4 
	Sinh học
	Cù Linh Nga
	16/02/2005
	9A
	11.00
	Ba

	5 
	Tiếng Anh
	Đỗ Mạnh Kỳ
	28/02/2005
	9B
	14.20
	Ba

	6 
	Tiếng Anh
	Nguyễn Ngọc Nhi
	02/05/2005
	9C
	12.50
	KK

	7 
	Địa lý
	Phạm Minh Ngọc
	01/09/2005
	9C
	11.75
	KK

	8 
	Khoa học
	Đỗ Minh Đức
	24/01/2005
	9A
	27.00
	KK

	9 
	Khoa học
	Trần Quang Hải
	20/10/2005
	9B
	25.00
	KK

	10 
	Khoa học
	Nguyễn Phúc Thành
	22/05/2005
	9A
	24.00
	KK


2. Cấp Quận: 36 học sinh được công nhận là học sinh giỏi cấp Quận 10 môn văn hóa, trong đó: Giải Nhất: 04; giải Nhì: 01; giải Ba: 02
	STT
	Môn
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Ghi chú

	1 
	Hóa
	Đỗ Đức Minh
	24/1/2005
	9A
	Giải Nhất

	2 
	
	Nguyễn Phúc Thành
	22/5/2005
	9A
	Giải Ba

	3 
	Tiếng Anh
	Đỗ Mạnh Kỳ
	28/2/2005
	9B
	Giải Nhất

	4 
	
	Nguyễn Ngọc Nhi
	2/5/2005
	9C
	

	5 
	
	Trần Trâm Anh
	6/9/2005
	9C
	

	6 
	Địa
	Phạm Minh Ngọc
	1/9/2005
	9C
	Giải Nhất

	7 
	
	Nguyễn Hoàng Châu Giang
	7/2/2005
	9B
	Giải Ba

	8 
	
	Đỗ Minh Châu
	13/12/2005
	9C
	

	9 
	
	Nguyễn Trang Linh
	9/10/2005
	9D
	

	10 
	Tin học
	Trương Bá Quân Bảo
	15/4/2005
	9A
	Giải Nhì

	11 
	
	Đỗ Hữu Đức
	27/8/2005
	9B
	

	12 
	
	Trần Mạnh Đức
	2/7/2005
	9B
	

	13 
	Lý
	Vương Nhật Minh
	17/11/2005
	9A
	Giải Nhất

	14 
	
	Dương Hải Đăng
	7/9/2005
	9A
	

	15 
	
	Nguyễn Hà Phương
	26/9/2005
	9C
	

	16 
	Toán
	Chu Minh Đức
	29/8/2005
	9A
	

	17 
	
	Nguyễn Sơn Anh
	27/5/2005
	9A
	

	18 
	
	Phạm Thanh Trúc
	15/11/2005
	9A
	

	19 
	
	Quách Minh Vũ
	12/5/2005
	9A
	

	20 
	
	Vũ Trung Kiên
	28/12/2005
	9C
	

	21 
	
	Tạ Khánh Ngọc
	4/12/2005
	9C
	

	22 
	
	Phùng Đăng Thái Sơn
	31/5/2005
	9A
	

	23 
	Sinh
	Trần Quang Hải
	20/10/2005
	9B
	

	24 
	
	Cù Linh Nga
	16/2/2005
	9A
	

	25 
	
	Đoàn Thị Cẩm Tú
	19/5/2005
	9B
	

	26 
	
	Vũ Phương Minh
	8/3/2005
	9C
	

	27 
	
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	14/9/2005
	9A
	

	28 
	
	Triệu Vũ Bảo Linh
	30/10/2005
	9C
	

	29 
	Văn
	Nguyễn Vân Anh
	2/6/2005
	9B
	

	30 
	
	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
	20/10/2005
	9A
	

	31 
	
	Đặng Vũ Ngân Hà
	31/12/2005
	9B
	

	32 
	Sử
	Lê Phương Thảo
	12/10/2005
	9C
	

	33 
	
	Vũ Đức Anh
	28/9/2005
	9C
	

	34 
	GDCD
	Nguyễn Thu Hà
	24/4/2005
	9B
	

	35 
	
	Vũ Lâm Trinh
	20/2/2005
	9A
	

	36 
	
	Lương Ngọc Ánh
	18/8/2005
	9B
	

	37 
	KHKT
	Dương Hải Đăng
	
	9A
	

	38 
	
	Chu Minh Đức
	
	9A
	


3. Cuộc thi TOEFL JUNIOR CHALLENGE (giải chuyên đề):
	STT
	Môn
	Họ và tên
	Lớp
	Giải

	1
	TOEFL JUNIOR CHALLENGE
	Nguyễn Nguyên Phú
	7A
	Nhì


4. Cuộc thi Toán HongKong International Mathematical Olympiad - HKIMO (giải chuyên đề)
	STT
	Môn
	Họ và tên
	Lớp
	Giải

	1
	HKIMO
	Lê Nhật Minh
	6A
	Huy Chương Đồng

	2
	HKIMO
	Hoàng Hải Nam
	6A
	Huy Chương Đồng

	3
	HKIMO
	Nguyễn Tấn Phát
	7D
	Huy Chương Đồng

	4
	HKIMO
	Nguyễn Đức Thắng
	7B
	Giải Khuyến khích






II. KẾT QUẢ THỂ DỤC - THỂ THAO: 
1. Cấp thành phố: 01 giải Huy chương Bạc môn Bóng bàn
	 STT
	Môn
	Họ và tên
	Lớp
	Giải

	1
	Bóng bàn
	Trần Vũ Nam
	8E
	Huy chương Bạc đồng đội nam

	
	
	
	
	Huy chương Bạc đôi nam


2. Cấp Quận: 10 giải, trong đó: Giải Nhất: 02; giải Nhì: 04; giải Ba: 04
	STT
	Môn
	Họ và tên
	Lớp
	Giải

	1 
	Cờ vua
	Đỗ Nguyễn Hà Linh
	7A
	Ba

	2 
	
	Nguyễn Quỳnh Anh
	9B
	Ba

	3 
	Cầu lông
	Vũ Thùy Linh
	6A
	Nhì

	4 
	
	Nguyễn Thành Nguyên
	7D
	Nhất

	5 
	Bơi
	Bùi Phạm Nhật Minh
	6C
	Nhất

	6 
	
Đá cầu
	Lê Thị Như Quỳnh
	8I
	Nhì

	7 
	
	Nguyễn Bảo Ngọc
	6K
	Nhì

	8 
	
	Lương Thảo Vy
	7D
	Ba

	9 
	Bóng bàn
	Trần Vũ Nam
	8E
	Nhì

	10 
	
	Đỗ Mạnh Kỳ
	9B
	Ba

	11 
	Bóng rổ
	Đội nữ 
	
	Nhì
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